
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 05250036 Lê Thị Quyên BSNT50 CĐHA 202B 08h30

2 05250116 Hồ Trần Đức Dũng BSNT50 CĐHA 202B 08h30

3 05250156 Nguyễn Thị Thu Huyền BSNT50 CĐHA 202B 08h30

4 05250186 Hoàng Phúc Lộc BSNT50 CĐHA 202B 08h30

5 05250217 Nguyễn Khánh Linh BSNT50 CĐHA 202B 08h30

6 05250261 Nguyễn Thị Thu Hương BSNT50 CĐHA 202B 08h30

7 05250371 Trịnh Thị Trang BSNT50 CĐHA 202B 08h30

8 05250384 Phạm Thị Mỹ Hạnh BSNT50 CĐHA 202B 08h30

9 05250426 Hồ Khắc Đạt BSNT50 CĐHA 202B 08h30

10 05250463 Lê Sỹ Hào BSNT50 CĐHA 202B 08h30

11 05250504 Nguyễn Minh Thúy BSNT50 CĐHA 202B 08h30

12 05250570 Nguyễn Hoài Phương BSNT50 CĐHA 202B 08h30

13 05250606 Hoàng Hồng Nhung BSNT50 CĐHA 202B 08h30

14 05250655 Bùi Đức Hoàng BSNT50 CĐHA 202B 08h30

15 05250680 Nguyễn Thị Nhật Mai BSNT50 CĐHA 202B 08h30

16 05250683 Nguyễn Hồng Nhung BSNT50 CĐHA 202B 08h30

17 05250914 Trịnh Minh Khoa BSNT50 CĐHA 202B 08h30

18 05250966 Lê Thị Thanh Hải BSNT50 CĐHA 202B 08h30

19 05250139 Nguyễn Thu Hà BSNT50 GP người 202B 08h30

20 05250225 Nguyễn Việt Anh BSNT50 Ung thư 202B 08h30

21 05250243 Ngô Thu Hà BSNT50 Ung thư 202B 08h30

22 05250252 Nguyễn Trung Hiếu BSNT50 Ung thư 202B 08h30

23 05250521 Phạm Mạnh Hùng BSNT50 Ung thư 202B 08h30

24 05250762 Nguyễn Hoàng Anh BSNT50 Ung thư 202B 08h30

25 05250847 Nguyễn Hương Mai BSNT50 Ung thư 202B 08h30
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26 05250865 Nguyễn Trường An BSNT50 Ung thư 202B 08h30

27 05250964 Nguyễn Thị Huyền Trang BSNT50 Ung thư 202B 08h30

28 05250166 Nguyễn Phương Nam BSNT50 CĐHA 205A 08h30

29 05250314 Trần Ngọc Sơn BSNT50 CĐHA 205A 08h30

30 05250517 Nguyễn Thị Khánh Huyền BSNT50 CĐHA 205A 08h30

31 05250519 Hoàng Văn Tiến BSNT50 CĐHA 205A 08h30

32 05250527 Nguyễn Anh Quân BSNT50 CĐHA 205A 08h30

33 05250735 Vũ Trần Hoàng Anh BSNT50 CĐHA 205A 08h30

34 05250737 Nguyễn Thùy Dương BSNT50 CĐHA 205A 08h30

35 05250811 Nguyễn Duy Chính BSNT50 CĐHA 205A 08h30

36 05250949 Nguyễn Đình Nam Anh BSNT50 CĐHA 205A 08h30

37 05250136 Bùi Thị Thúy Hoà BSNT50 Ung thư 205A 08h30

38 05250231 Trần Đăng Thông BSNT50 Ung thư 205A 08h30

39 05250246 Đặng Vũ Ngọc An BSNT50 Ung thư 205A 08h30

40 05250602 Nguyễn Anh Tuấn BSNT50 Ung thư 205A 08h30

41 05250743 Nguyễn Văn Hiển BSNT50 Ung thư 205A 08h30

42 05250751 Đào Khánh Ly BSNT50 Ung thư 205A 08h30

43 05250764 Ngô Quang Cường BSNT50 Ung thư 205A 08h30
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